
STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL

1 3007100034 Hoàng Lê Kim Anh Nữ 19/02/1994 Bà Rịa-Vũng Tàu 07CDPL1 102

2 3007100020 Huỳnh Thị Ngọc Bích Nữ 19/04/1996 Bình Thuận  07CDPL1 102

3 3007100036 Trần Thanh Cảnh Nam 17/10/1995 Bình Thuận  07CDPL1 102

4 3007100033 Nguyễn Kim Chi Nữ 01/05/1989 TP. Hồ Chí Minh 07CDPL1 102

5 3007100030 Nguyễn Viết Cường Nam 06/01/1995 Lâm Đồng  07CDPL1 102

6 3007100058 Trương Thị Thùy Dung Nữ 13/01/1996 Đồng Tháp  07CDPL1 102

7 3007100038 Đỗ Minh Duy Nam 19/04/1996 Tiền Giang  07CDPL1 102

8 3007100004
Nguyễn Phạm 

Hoàng
Duy Nam 04/08/1994 Tây Ninh  07CDPL1 102

9 3007100009 Huỳnh Thị Mỹ Duyên Nữ 17/05/1995 Long An  07CDPL1 102

10 3007100057 Võ Thị Cao Kỳ Duyên Nữ 26/02/1996 Long An  07CDPL1 102

11 3007100017 Phạm Minh Giang Nam 03/01/1996 Tiền Giang  07CDPL1 102

12 3007100054 Nguyễn Thị Mỹ Hà Nữ 06/01/1995 Long An  07CDPL1 102

13 3007100045 Lê Thị Tuyết Hân Nữ 25/08/1994 TP. Hồ Chí Minh 07CDPL1 102

14 3007100012 Nguyễn Đức Hạnh Nữ 10/01/1996 Lâm Đồng  07CDPL1 102

15 3007100029 Lê Ngọc Bảo Huyên Nữ 26/09/1995 Bình Thuận  07CDPL1 102

16 3007100019 Nguyễn Thị Kim Kiều Nữ 10/05/1995 Quảng Ngãi 07CDPL1 102

17 3007100014 Nguyễn Thị Thúy Kiều Nữ 20/03/1996 Bến Tre  07CDPL1 102

18 3007100006 Phan Tấn Lộc Nam 05/10/1996 Long An  07CDPL1 104

19 3007100002 Trần Thị Trúc Mai Nữ 15/07/1996 Đồng Tháp  07CDPL1 102

20 3007100007 Võ Phan Hoài Nam Nam 11/10/1996 Tây Ninh  07CDPL1 102

21 3007100037 Phạm Hoàng Nhật Nam 18/09/1996 TP. Hồ Chí Minh 07CDPL1 102

22 3007100003 Nguyễn Thị Ngọc Nương Nữ 20/06/1996 Đồng Tháp  07CDPL1 102

23 3007100025 Nguyễn Thị Diểm Phúc Nữ 30/01/1996 Đồng Tháp  07CDPL1 102

24 3007100016 Dương Thị Phương Nữ 17/08/1995 Bắc Giang 07CDPL1 102

25 3007100018 Nguyễn Hồng Quang Nam 05/01/1996 Phú Yên  07CDPL1 102

26 3007100052 Bá Thị Tâm Nữ 01/01/1995 Ninh Thuận  07CDPL1 102

27 3007100049 Tống Minh Thành Nam 12/09/1996 Bình Định  07CDPL1 102

28 3007100042
Nguyễn Thùy 

Phương
Thảo Nữ 17/05/1996 Bình Thuận  07CDPL1 102

29 3007100051 Tống Thị Tho Nữ 15/08/1995 Nam Định 07CDPL1 102

30 3007100001 Đinh Huỳnh Thanh Thùy Nữ 03/11/1996 TP. Hồ Chí Minh 07CDPL1 102
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31 3007100047 Đinh Thị Thu Thủy Nữ 14/02/1995 Phú Yên  07CDPL1 102

32 3007100005 Nguyễn Văn Tình Nam 15/05/1989 TP. Hồ Chí Minh 07CDPL1 102

33 3007100031 Lê Vũ Thục Trinh Nữ 19/07/1996 Kontum 07CDPL1 102

34 3007100050
Nguyễn Huỳnh 

Thanh
Trúc Nữ 01/04/1995 Đồng Tháp  07CDPL1 102

35 3007100039 Lê Văn Tuân Nam 10/01/1989 Thanh Hóa 07CDPL1 102

36 3007100010 Lê Công Tuấn Nam 17/06/1995 Long An  07CDPL1 102

37 3007100044 Phạm Phú Túc Nam 11/03/1996 Đồng Tháp  07CDPL1 102

38 3007100013 Nguyễn Ánh Minh Tuyền Nữ 14/07/1996 Bà Rịa-Vũng Tàu 07CDPL1 102

39 3007100035 Lê Hoàng Vũ Nam 03/04/1991 TP. Hồ Chí Minh 07CDPL1 102

40 3007100015 Nguyễn Thị Như Ý Nữ 16/02/1995 Bình Thuận  07CDPL1 102
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